
Đơn vị tính: Đồng

TT Nội dung công việc Số tiền Ghi chú

(1) (2) (5)=(3)*(4) (6)

1

Chi bồi dưỡng đi hiện trường tính cho những ngày đi làm việc thực tế tại hiện trường

để thực hiện các nội dung theo quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 27 Nghị định số

88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ

     141.115.000 

- Đối với những ngày làm việc theo chế độ (đồng/người/ngày)       44.000.000 

- Đối với những ngày làm việc ngoài giờ (đồng/người/ngày)       15.200.000 

- Chi phí nước uống (đồng/người/ngày)         9.675.000 

- Chi phí xăng xe (01 lít/km)       72.240.000 

2 Chi phí cưỡng chế                       -   

- Đối với những ngày làm việc theo chế độ (đồng/người/ngày)                      -   

- Đối với những ngày làm việc ngoài giờ (đồng/người/ngày)                      -   

2
Chi bồi dưỡng cho thành viên trực tiếp tham gia công tác giám sát, nghiệm thu bốc mộ,

giám sát công tác vệ sinh môi trường trong và sau bốc mộ (đồng/mộ)
                      -   

2

Chi bồi dưỡng cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

(không thuộc thành viên Hội đồng và Tổ công tác) thực hiện công tác điều tra xác

nhận nguồn gốc nhà ở, đất ở, đất nông lâm nghiệp

         4.830.000 

- Chi bồi dưỡng cho công tác xác nhận nguồn gốc nhà ở, đất ở (đồng/hộ)                      -   

-
Chi bồi dưỡng cho công tác xác nhận nguồn gốc đất nông nghiệp, lâm nghiệp

(đồng/ha)
        4.830.000 

3

Chi bồi dưỡng cho người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia

hoạt động ở thôn, làng, khu phố (không thuộc thành viên Hội đồng và Tổ công tác) ở

địa phương cùng tham gia công tác bồi thường, GPMB theo GM của tổ chức thực hiện

bồi thường (đồng/người/ngày)

       42.000.000 

4

Chi bồi dưỡng cho các thành viên Hội đồng, Tổ công tác (nếu có) và các thành phần

dự họp liên quan tham gia các cuộc họp thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư; họp để hướng dẫn thực hiện, giải quyết những vướng mắc liên quan đến công

tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (đồng/người/buổi)

       30.000.000 

5
Chi phục vụ kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chính sách bồi thường và tổ chức thực hiện

chi trả bồi thường (đồng/người/ngày)
       13.200.000 

6 Chi phí thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư        61.918.000 

7 Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên Hội đồng và Tổ công tác      216.000.000 

8
Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ

trợ, tái định cư
     729.299.000 

- Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc và xăng xe     150.000.000 

-

Các khoản chi khác (Chi phí chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điện, nước,

sửa chữa nhỏ, cước phí bưu chính, công cụ dụng cụ, ngoài giờ công tác quyết toán dự

án, đăng báo, các cuộc họp khác,…)

    579.299.000 

 Tổng cộng   1.238.362.000 

PHỤ LỤC 02: DỰ TOÁN CHI PHÍ ĐẢM BẢO CHO VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ CHI PHÍ KHÁC (ĐỢT 02)

Dự án: Cải tạo hệ thống tiêu thoát lũ suối Trầu thuộc Khu đô thị Long Vân, thành phố Quy Nhơn

Địa điểm: Phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai

(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm ba mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi hai nghìn đồng).

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày 09 / 3 / 2026 của UBND phường Quy Nhơn Tây)
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